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Hướng dẫn về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế  


Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế.
CHƯƠNG I
NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Điều 1. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ 
1. Lập đề nghị và tổ chức thực hiện các Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ

a) Đề nghị, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ chuẩn bị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; 
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự thảo đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định. Trường hợp cần thiết, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ trưởng) tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để cho ý kiến về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định; 
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định hàng năm để trình Bộ trưởng gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để lấy ý kiến về tính hợp lý của nguồn tài chính dự kiến và tính hợp lý của nguồn nhân lực dự kiến;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ của Quốc hội; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để lập dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; 
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định sau khi được phê duyệt; 

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Bộ trưởng xem xét, quyết định để gửi Bộ Tư pháp; lập đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng nghị định trình Bộ trưởng xem xét, quyết định để gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ;
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng:

Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tiến độ xây dựng và những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật  để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp; 

Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nghị định tiến độ xây dựng và những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị định để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Văn phòng Chính phủ.
2. Lập dự kiến và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ
a) Đề nghị, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan kiến nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm; 
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dài hạn và hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ  trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt; 

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ; tiến độ xây dựng và những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và định kỳ báo cáo Bộ trưởng; 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự kiến điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dài hạn và hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

3. Xây dựng, soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo;

b) Phối hợp tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng hoặc theo đề nghị của đơn vị chủ trì soạn thảo;
c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện, tiến độ, chất lượng soạn thảo của các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo;
4. Thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị chủ trì soạn thảo trong việc lập hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 
b) Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng do các đơn vị thuộc Bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ chủ trì soạn thảo; 

c) Tham gia thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng trên cơ sở đề nghị các Bộ, ngành.
5. Tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi xin ý kiến;
b) Tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo gửi xin ý kiến.

6. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc tham gia đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
7. Chuẩn bị hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

b) Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi tổ chức thẩm định theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan thẩm định, thẩm tra.

Điều 2. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ

1. Thực hiện các nghiệp vụ quy định tại Điều 1 của Thông tư này, trừ các nghiệp vụ về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật quy định tại điểm b khoản 4 và điểm b khoản 7. 

2. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ xem xét, quyết định để đề nghị Vụ Pháp chế thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức thẩm định theo thẩm quyền.

Điều 3. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ
1. Lập đề nghị và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
a) Đề nghị, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan kiến nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trình Tổng Cục trưởng, Cục trưởng xem xét, quyết định gửi Vụ Pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ  xem xét, tổng hợp;
c) Phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ trong việc lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dài hạn và hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
d) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc triển khai kế hoạch, thực hiện các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ và chất lượng;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục;
2. Soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo sự phân công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng;

b) Phối hợp tham gia vào quá trình soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục hoặc do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì soạn thảo theo sự phân công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng;
c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chủ trì soạn thảo.

3. Tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị khác gửi xin ý kiến theo sự phân công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng;
b) Tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục chủ trì soạn thảo gửi xin ý kiến.

4. Chuẩn bị hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị cơ quan thẩm định, thẩm tra.

Điều 4. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Lập đề nghị và tổ chức thực hiện các Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
a) Đề nghị, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn kiến nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp cần thiết, có thể tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ về tính hợp lý của nguồn tài chính, nguồn nhân lực dự kiến;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để trình Thủ trưởng cơ quan cơ quan chuyên môn xem xét, quyết định gửi Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình và kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

e) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn xem xét, quyết định để gửi Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tiến độ xây dựng và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn xem xét, quyết định gửi Thường trực Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo;
b) Phối hợp tham gia vào quá trình soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn hoặc theo đề nghị của đơn vị chủ trì soạn thảo;
c) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo;
3. Tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tham gia góp ý đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị khác chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan. 

b) Tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo.

4. Chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

 b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp.

CHƯƠNG II
NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TRONG CÔNG TÁC 
RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 5. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập hoặc là thành viên có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đối chiếu với đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật hiện hành và các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập hoặc là thành viên;

c) Chủ trì hướng dẫn về nghiệp vụ và tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật sau khi được phê duyệt;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực và danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực nhưng có chứa những quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ có liên quan đến ngành, lĩnh lực thuộc pham vi quản lý của Bộ; định kỳ 6 tháng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi đăng Công báo và đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đã hết hiệu lực thi hành. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp; 
e) Lập danh mục, trình Bộ trưởng quyết định đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hoặc khi cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới làm cho nội dung văn bản không còn phù hợp; 
g) Trình Bộ trưởng kịp thời đình chỉ việc thi hành, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những công văn, thông báo, điện báo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác trái pháp luật hoặc trái văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và phương án xử lý trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp;

2. Trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong từng giai đoạn theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục, nghiên cứu bổ sung phần, chương, mục vào cấu trúc của đề mục trong trường hợp cần thiết; 
c) Thu thập, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc nội dung của đề mục; rà soát để loại bỏ các nội dung không chứa quy phạm pháp luật hoặc đã hết hiệu lực; phát hiện các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế để xử lý theo thẩm quyền; tập hợp các quy phạm pháp luật còn hiệu lực và sắp xếp theo thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật được pháp điển từ cao xuống thấp; các quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau các quy phạm pháp luật được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
d) Lập danh mục,trình Bộ trưởng xem xét, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ kết quả pháp điển theo đề mục, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất việc cập nhật đề mục mới, quy phạm pháp luật mới liên quan ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp cập nhật vào Bộ pháp điển.
Điều 6. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ

1. Trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
a) Chủ trì hướng dẫn về nghiệp vụ và tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động; 
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nghiệp vụ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này, trừ điểm c.
2. Trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Vụ pháp chế thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm hoạt động.

Điều 7. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập hoặc là thành viên liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục;

b) Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực và danh mục văn bản còn hiệu lực nhưng có chứa những quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ có liên quan đến ngành, lĩnh lực thuộc phạm vi quản lý trình Tổng Cục trưởng, Cục trưởng xem xét, quyết định gửi Vụ Pháp chế thuộc Bộ để tổng hợp hoặc kiến nghị Bộ trưởng xử lý theo thẩm quyền đối với những văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;
c) Trình Tổng cục trưởng, Cục trưởng kịp thời đình chỉ việc thi hành, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành và xử lý theo quy định của pháp luật đối với đối với những công văn, thông báo, điện báo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác trái pháp luật hoặc trái văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, tổ chức pháp chế giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ pháp chế thuộc Bộ thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục, Cục.
Điều 8. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập hoặc là thành viên liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đối chiếu với đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật hiện hành và các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập hoặc là thành viên;

3. Lập danh mục văn bản, quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực và danh mục văn bản còn hiệu lực nhưng có chứa những quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ liên quan đến ngành, lĩnh lực quản lý nhà nước ở địa phương; định kỳ 06 (sáu) tháng, báo cáo Thủ trưởng cơ quan chuyên môn xem xét, quyết định, gửi đăng Công báo và Cổng thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn danh mục văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương đã hết hiệu lực thi hành.

4. Chủ trì, phối hợp hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị kiến nghị, trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn xem xét, quyết định kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hoặc có văn bản mới làm cho nội dung văn bản đã được ban hành không còn phù hợp;

5. Trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn kịp thời đình chỉ việc thi hành, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành và xử lý theo quy định của pháp luật đối với những công văn, thông báo, điện báo và các văn bản hành chính khác trái pháp luật hoặc trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn gửi Sở Tư pháp tổng hợp; 
CHƯƠNG III
NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TRONG
CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 9. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch và tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc triển khai công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật theo quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi thẩm quyền của Bộ;

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra văn bản; tổ chức và quản lý đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ;

7. Thường xuyên phối hợp, trao đổi nghiệp vụ với Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

8. Đề xuất với Bộ trưởng thực hiện việc sơ kết, tổng kết, tổ chức hội thi theo ngành, lĩnh vực về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền;

9. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp.

Điều 10. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ 

Tổ chức pháp chế giúp Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Vụ pháp chế thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.
Điều 11. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục, Cục
Tổ chức pháp chế giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ pháp chế thuộc Bộ thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục.
Điều 12. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp Sở Tư pháp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền kiểm tra.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp trong việc đề xuất biện pháp xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật theo quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

5. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng báo cáo 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

CHƯƠNG IV
 NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Điều 13. Tổ chức pháp chế ở Bộ
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và viên chức thuộc phạm vi quản lý của bộ; biên soạn tài liệu và phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, ngành trong việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan báo cáo Bộ trưởng.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trình Bộ trưởng xem xét, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Chính phủ;

Điều 14. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ 

Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này.
Điều 15. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục, Cục thuộc Bộ
Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.
Điều 16. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và viên chức thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các đơn vị có liên quan.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định định kỳ gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

CHƯƠNG V
NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TRONG 

CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Điều 17. Tổ chức pháp chế ở Bộ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.
3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiến nghị Bộ trưởng xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trình Bộ trưởng xem xét, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp;

Điều 18. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ

Trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.
Điều 19. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục, Cục 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục. 

2. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

3. Phối hợp với Vụ Pháp chế thuộc Bộ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành pháp luật; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo của Tổng cục, Cục về công tác thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách trình Bộ trưởng xem xét, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp;

Điều 20. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ở địa phương và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành pháp luật; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo hàng năm của cơ quan chuyên môn về công tác thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương của cơ quan mình trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn xem xét, quyết định gửi Sở Tư pháp. 

CHƯƠNG VI
NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TRONG 

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Điều 21. Tổ chức pháp chế ở Bộ

1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường.

4. Chủ trì, phối hợp giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý của Bộ.

5. Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả ở các đơn vị trực thuộc Bộ. 

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo yêu cầu của người bị thiệt hại hoặc trong trường hợp không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ.

8. Định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định, gửi Bộ Tư pháp.

Điều 22. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ

1. Tổ chức cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

2. Chủ trì, phối hợp với vụ Pháp chế thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc cơ quan trong việc thực hiện công tác bồi thường;
3. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;

4) Chủ trì, phối hợp với vụ Pháp chế thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

5) Định kỳ 06 tháng sơ kết và hàng năm tổng kết việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại cơ quan mình để báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.
Điều 23. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục, Cục 

1. Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thuộc Bộ tổ chức cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

2. Phối hợp với Vụ Pháp chế thuộc Bộ tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc cơ quan trong việc thực hiện công tác bồi thường;

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;
4. Phối hợp với Vụ Pháp chế thuộc Bộ tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Định kỳ 06 tháng sơ kết và hàng năm tổng kết việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại cơ quan mình để báo cáo Vụ Pháp chế thuộc Bộ tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.

Điều 24. Tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi địa phương;

2. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các đơn vị thuộc cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường. 

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho các cán bộ thực hiện công tác giải quyết bồi thường. 

4. Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc địa phương do mình quản lý 

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường trong phạm vi cơ quan.

7. Theo dõi, đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi cơ quan.. 

8. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ sáu tháng và hàng năm thống kê, tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo việc thực hiện bồi thường trong phạm vi  quản lý trình Thủ trưởng cơ quan để gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
CHƯƠNG VII
NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Điều 25. Tổ chức pháp chế ở Bộ
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành.

3. Tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương quản lý trong trường hợp việc giải đáp của cơ quan chuyên môn ở địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. 

4. Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ để kiến nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hàng năm xây dựng báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện của pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

6. Chủ trì, phối hợp xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Bộ, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

8. Định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp tổ chức tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ hàng năm.

9. Chủ trì, phối hợp với xây dựng báo cáo về việc tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiêp, tổ chức tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ Tư pháp để trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định, gửi Bộ Tư pháp.

10. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ Tư pháp tổ chức.

Điều 26. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ

1. Tổ chức pháp chế giúp Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Vụ pháp chế của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tham gia thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp theo chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ theo sự phân công của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
Điều 27. Tổ chức pháp chế của Tổng cục, Cục thuộc Bộ
1. Tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với Vụ pháp chế thuộc Bộ tham gia thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp theo chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp của Bộ.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoặt động trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục theo sự phân công của Bộ trưởng.
Điều 28. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn 
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan để trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn tỉnh xem xét, quyết định, gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý, kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan ở địa phương. 

4. Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn xem xét, quyết định, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.
5. Hàng năm, giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận và xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

6. Giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong việc phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan chuyên môn, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

8. Giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng báo cáo về việc tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiêp; tổ chức tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

CHƯƠNG VIII
 NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THAM GIA TỐ TỤNG

Điều 29. Tổ chức pháp chế ở Bộ

1. Tham mưu về các vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục tham gia tố tụng, việc thuê luật sư hoặc trực tiếp tham gia tố tụng với tư cách là đại diện cho cơ quan, đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình tham gia tố tụng; cùng với đơn vị có liên quan tham gia vào các giai đoạn của quá trình tố tụng để theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu về mặt pháp lý đối với những vấn đề phức tạp hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến các quy định của pháp luật trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu về các vấn đề pháp lý và đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng gây tranh cãi, khiếu kiện, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện.

6. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế theo sự phân công của Bộ trưởng.

8. Tham mưu về mặt pháp lý đối với các vấn đề khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Điều 30. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
Tổ chức pháp chế thực hiện các nghiệp theo quy định tại Điều 29 Thông tư này và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng để tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.
Điều 31. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục, Cục 
Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 29 Thông tư này và theo sự phân công của Tổng cục trưởng, Cục trưởng để tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.
Điều 32. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn 
1. Tham mưu về các vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục tham gia tố tụng, việc mời luật sư hoặc trực tiếp tham gia tố tụng với tư cách là đại diện cho cơ quan, đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị theo sự phân công hoặc ủy quyền của Thủ trưởng cơ quan.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình tham gia tố tụng; cùng với đơn vị có liên quan tham gia vào các giai đoạn của quá trình tố tụng để theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất phương hướng và biện pháp giải quyết.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc cơ quan trong việc thực hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu về mặt pháp lý đối với những vấn đề phức tạp hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến các quy định của pháp luật trước khi Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu về vấn đề pháp lý và đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan gây tranh cãi, khiếu, kiện, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện.

6. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.

7. Chủ trì hoặc phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

8. Tham mưu về mặt pháp lý đối với các vấn đề khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

CHƯƠNG IX
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Trách nhiệm thực hiện
Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 34. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng …… năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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